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ADA Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ (American Diabetes Association) 

AGEs 
Sản phẩm cuối cùng của quá trình glycation nâng cao hay còn gọi là 

sản phẩm glycat hoá bền vững (Advanced glycation end products)  

BMI Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index) 

BTMDXV Bệnh tim mạch do xơ vữa 

DPP-4 Enzyme dipeptidyl peptidase-4 

DPP-4i Chất ức chế men dipeptidyl peptidase-4 (enzyme dipeptidyl 

peptidase-4 inhibitors) 

ĐTĐ Đái tháo đường 

EASD 
Hiệp hội các nhà nghiên cứu đái tháo đường châu Âu (Diabetes 

Association and European Association for the Study of Diabetes) 

GLP-1 Hormon peptid giống glucagon-1 (Glucagon-like peptide-1) 

GLP-1R Receptor của GLP-1 (GLP-1 receptor) 

GLP-1RA           Chất đồng vận thụ thể GLP-1 (GLP-1 Receptor Analog) 

GIP Peptide nội tiết phụ thuộc glucose (glucose-dependent insulinotropic 

peptide) 

HbA1c   Glycosylated haemoglobin A1c 

HDL Lipoprotein tỉ trọng cao (High Density Lipoprotein) 

HIV/AIDS          

Hội chứng nhiễm virut làm suy giảm miễn dịch ở người (Human 

Immunodeficiency Virus Infection / Acquired Immunodeficiency 

Syndrome) 

HOMA 
Mô hình HOMA hay Đánh giá mô hình nội môi (Homeostatic Model 

Assessment) 
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HOMA-

%beta   

Chức năng tế bào beta tính theo HOMA (HOMA of beta-cell 

function) 

 

HOMA-IR         Kháng insulin tính theo HOMA (HOMA of insulin resistance) 

IDF Liên đoàn đái tháo đường quốc tế (International Diabetes Federation) 

IFCC    
Liên đoàn Sinh hóa Lâm sàng Quốc tế (International Federation of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) 

LDL   Lipoprotein tỉ trọng thấp (Low Density Lipoprotein) 

NYHA Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (New York Heart Association) 

SGLT-2 Kênh đồng vận chuyển natri-gluocse 2 (Sodium Glucose co-

transporter 2) 

SGLT-2i             Chất ức chế kênh đồng vận chuyển natri-glucose 2 (Sodium Glucose 

co-transporter 2 inhibitors) 

SKD Sinh khả dụng 

TG Triglycerid 


